
STT Tên khách hàng Giải thưởng
Giá trị giải 

thưởng
Chi nhánh

1
HO KINH DOANH HA 

GIA 3
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HAI BA TRUNG

2
HO KINH DOANH 

TMDV V T
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN PHU

3
HO KINH DOANH 

TRAN THI NAM
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PHUC YEN

4
HO KINH DOANH LEO 

ARABICA 2
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD VINH HAI

5
HO KINH DOANH 

NGUYEN DINH BINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN KINH BAC

6
HO KINH DOANH DAO 

VAN SAU
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN MAI

7
HO KINH DOANH TIEM 
GIAI KHAT MOT LE SAU

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

8
HO KINH DOANH 

PHAM VAN TA
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD DUY TIEN

9
HO KINH DOANH CUA 

HANG TAP HOA TH 
MART 24H

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN TAY HA NOI

10

HO KINH DOANH 
NGUON CA PHE 

NGUYEN HOANG 
DUNG

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

11
HO KINH DOANH 
DOAN THI HUYEN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DONG DA

12
HO KINH DOANH MAI 

VAN QUYNH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

13
HO KINH DOANH 

DONG TIEN BAKERY-
439 TRAN NHAN TONG

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NAM DA NANG

14
HO KINH DOANH TIEM 

BANH DUA HAU
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HAI DUONG

15
HO KINH DOANH TAP 

HOA NGUYEN THI 
QUYEN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD QUYNH LUU

16
HO KINH DOANH 

CAFE GIA NGUYEN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN THUAN



17
HO KINH DOANH 
TRAN VAN PHIEN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NINH BINH

18
HO KINH DOANH 

NGUYEN VAN TUC 
1986

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

19
HO KINH DOANH 

NGUYEN LE VAN ANH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD DONG BINH CHANH

20
HO KINH DOANH 
TRAN GIA QUAN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN SO GIAO DICH 1

21
HO KINH DOANH 

NGUYEN VAN HOANG 
ANH 2000

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

22
HO KINH DOANH CAO 

THI THIEN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD HUONG THUY

23
HO KINH DOANH NHA 

THUOC LE SY BONG 
1952

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NAM THANH HOA

24
HO KINH DOANH 

PHAM NGOC DONG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD LAM THAO

25 HO KINH DOANH NVD
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 BACH MAI

26 LE THI CAM THUY
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 BACH MAI

27
HO KINH DOANH 

SLOTHEE
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD AN THOI

28
HO KINH DOANH 

TRAN THI HIEN - 1999
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

29
HO KINH DOANH 

TRAN THI HIEU
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 NAM THANG LONG

30
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI HOANG 
1981

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

31
HO KINH DOANH 

TRAN THI YEN 1982
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN BAC GIANG

32
HO KINH DOANH VU 
THI HONG NHUNG 

1991

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN BAC NINH

33
HO KINH DOANH MOC 

TRA TAKE AWAY
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 NINH HAI



34
HO KINH DOANH 

CHILL OUT
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD THAI THUY

35
HO KINH DOANH 
MUOI HOUSE HUE

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HUE

36
HO KINH DOANH 

TRAN VAN HAI
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

37
HO KINH DOANH XIAO 

BAO BAI 2
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN QUANG NGAI

38
HO KINH DOANH BUN 

BO CO BI
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 THONG NHAT

39
HO KINH DOANH VU 

THI THUY 2001
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

40
HO KINH DOANH 

PHAM HONG SON KT
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

41
HO KINH DOANH TAP 

HOA NGUYEN VAN 
DUOC

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HOA BINH

42
HO KINH DOANH 

CHAO DINH DUONG   
SUP TU QUYNH

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD HAI CHAU

43
HO KINH DOANH OC 

GAO SAI GON
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN THUY

44
HO KINH DOANH HUY 

HONG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DAK LAK

45
HO KINH DOANH CUA 

HANG TAP HOA PT
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN THUY

46
HO KINH DOANH VU 

THI HUYEN TRANG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN THUY

47
HO KINH DOANH 

DALA COFFEE
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN LAM DONG

48
HO KINH DOANH 
DINH THI HANH

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN TUYEN QUANG

49
HO KINH DOANH AN 

MAT
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DONG DA

50
HO KINH DOANH CHE 

THACH QUAN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN THUY

51
HO KINH DOANH 

FOOD AND TEA
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 QUANG TRUNG

52
HO KINH DOANH MUI 

THI NGAN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD MOC CHAU



53
HO KINH DOANH 

PHAM THI TUYEN 1979
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD PHO NOI

54
HO KINH DOANH 

NGUYEN VAN MANH 
194

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PHUC YEN

55
HO KINH DOANH LE 

KHANH LINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HOANG QUOC VIET

56
HO KINH DOANH 

HHMART
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

57
HO KINH DOANH 

TRAN THI KIM NHUNG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 GIAI PHONG

58
HO KINH DOANH 
PHAM THI KHANH 

NINH

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD LE THANH NGHI

59 DINH THI VANG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DIEN BIEN

60
HO KINH DOANH 

TRAN THI CHINH CB
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN CAO BANG

61
HO KINH DOANH TRA 

SUA BAMBAM
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NGHE AN

62
HO KINH DOANH TINH 

HOA CHE NU
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DONG HO CHI MINH

63
HO KINH DOANH 

CHAU NGAN DIEN 
BIEN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DIEN BIEN

64
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI PHUONG 
MAI

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DONG ANH

65
HO KINH DOANH 

TRAN THI THANH 8
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HUE

66
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI NGAT 
TAP HOA

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN DAK NONG

67
HO KINH DOANH PIC 

QUAN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN THANH TRI

68 HO KINH DOANH CUI
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN BINH CHANH

69
HO KINH DOANH 

KHOANG XI MUOI MC
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN MONG CAI



70
HO KINH DOANH DO 

TINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 ME LINH

71
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI THANH 
1986

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD SONG HAN

72
HO KINH DOANH BUI 

TUYET NHUNG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD GIA VIEN

73
HO KINH DOANH BUN 

DAU LISA
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HUE

74
HO KINH DOANH KIEN 

SEU BILLIARDS 1993
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD QUOC OAI

75
HO KINH DOANH LE 

VAN THANG 1
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

76
HO KINH DOANH DAVI 

MART
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD CAM LE

77
HO KINH DOANH 

PHUONG THANH SI  LE 
HOA QUA

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN VINH PHUC

78
HO KINH DOANH LAI 

THI KIM THU
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 XUAN DIEU

79
HO KINH DOANH 
DICH VU GIAI TRI 

HOANG GIA 2

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NAM BINH DUONG

80
HO KINH DOANH 
DINH THI HOAN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN NGHE AN

81
HO KINH DOANH CHI-

BI MART
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN BAC NINH

82
HO KINH DOANH VU 

THI MAY
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN BAC GIANG

83
HO KINH DOANH TIEM 

SAM BA NGOAI
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD GO CONG

84
HO KINH DOANH VU 
VAN SON COM BAO 

SON

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 LINH DAM

85
HO KINH DOANH 

QUAN COM 76
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD HAI CHAU

86
HO KINH DOANH 

PHAM THI HA 1985
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN GIA LAM

87
HO KINH DOANH 

TRAN THI THUY
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD TRAN PHU



88
HO KINH DOANH TAP 

HOA THOM PHAM
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TRUC NINH

89
HKD NGUYEN VAN 

DINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 HAI HAU

90
HO KINH DOANH TA 

VAN BINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD HAI AN

91
HO KINH DOANH 

BANH MI KHANH MAP
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 QUAN 9

92
HO KINH DOANH 
DANG THI THU DN

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN TAY HA NOI

93
HO KINH DOANH NHA 

HANG AN UONG 
THANH TUNG

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD QUOC OAI

94
HO KINH DOANH 

MANH TUAN
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD HAI AN

95
HO KINH DOANH TIEM 

BANH MY 184
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN SO GIAO DICH 1

96
HO KINH DOANH 

CHAU AN MART
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN MAI

97
HO KINH DOANH LOP 

HOC CO HA
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000

98
HO KINH DOANH 
SAKURA SON TAY

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD LE LOI

99
HO KINH DOANH LE 

THI MUON
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD THUY NGUYEN

100
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI NHUNG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HAI DUONG

101
HO KINH DOANH 

NGUYEN THU TRANG 
1987

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN MAI

102
HO KINH DOANH DAT 

HANG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD CHI LINH

103
HO KINH DOANH YAGI 

COFFEE
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN MY DINH

104
HO KINH DOANH GOC 

DEM 24/7
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 DAN PHUONG

105
HO KINH DOANH - MAI 

THI THU DUNG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000



106
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI OANH 
1985

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD THANH OAI

107
HO KINH DOANH LE 

THI HAO
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 LINH DAM

108
HO KINH DOANH DAU 

VINH THINH
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD VINH TUONG

109
HO KINH DOANH 

CONG DUC THANG
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN TAY HO

110
HO KINH DOANH 

NGUYEN TRONG TA
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN HAI DUONG

111
HO KINH DOANH BINH 

DUNG 2
Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN PHU QUOC

112
HO KINH DOANH 
NONG TIEN KHOA

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 CN CAO BANG

113
HO KINH DOANH 
NGUON CA PHE 
NGOC HOANG

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN THUAN

114
HO KINH DOANH 

BANH BAO HOANG 
ANH

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 TAN MAI

115
HO KINH DOANH 

BANH MI HA NOI TUAN 
ANH

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 NGUYEN DINH CHIEU

116
HO KINH DOANH 

NGUYEN THI KIM ANH 
1977

Tăng Tốc – 300 giao 

dịch
900,000 PGD THUY NGUYEN


